
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
BT32, Lô C1, KĐTNTL, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Phú Thượng, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIA

0109760859

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

3. Trồng cây ăn quả
Chi tiết: -Trồng nho
- Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
- Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác
- Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
- Trồng nhãn, vải, chôm chôm
 - Trồng chuối
- Trồng cây ăn quả khác

0121

4. Trồng cây hàng năm khác 0119

5. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

6. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

7. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

10. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
MINH GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH GIA MANUFACTURING AND 
TRADING LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: MINH GIA MANUFACTURING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948.156.688
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
 - Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè

4632

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu 
động hoặc tại chợ, Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu 
động hoặc tại chợ

4781

14. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiêt: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh,
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh, 
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
-Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh như 
cà phê bột, cà phê hòa tan, chè

4722

18. Trồng cây điều 0123

19. Trồng cây hồ tiêu 0124

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
( Trừ loại nhà nước cấm )

4620

21. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

22. Trồng cây cà phê 0126

23. Trồng cây chè 0127

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá )

4610
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25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Bán buôn phân bón, Bán buôn thuốc trừ sâu 
-Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc 
trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng 
của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất ( Luật hóa chất )

4669

26. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

27. Dịch vụ đóng gói
( Trừ loại nhà nước cấm )

8292

28. Bán buôn tổng hợp
( Trừ loại nhà nước cấm )

4690

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
( Trừ hoạt động đấu giá )

8299

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ phân bón

4773

31. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

32. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:  - Chế biến và đóng hộp thuỷ sản Chế biến và bảo 
quản thuỷ sản đông lạnh Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô 
Chế biến và bảo quản nước mắm Chế biến, bảo quản thuỷ sản 
và các sản phẩm từ thuỷ sản khác

1020(Chính)

33. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: - Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật, Sản xuất dầu, mỡ 
động vật, Sản xuất dầu, bơ thực vật

1040

34. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: - Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa;
Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng 
hoá;
- Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không 
đường;
- Sản xuất sữa hoặc kem dạng rắn;
- Sản xuất bơ;
- Sản xuất sữa chua;
- Sản xuất pho mát hoặc sữa đông;
- Sản xuất sữa chua lỏng (chất lỏng giống nước còn lại sau khi 
sữa chua đã đông lại);
- Sản xuất casein hoặc lactose;

1050

35. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

36. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062
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3.000.000.000 VNĐ

37. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

38. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt, 
-  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản, 
 - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác: như Sản xuất 
bánh pizza dạng đông lạnh

1075

39. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: - Giết mổ gia súc, gia cầm; - Chế biến và bảo quản 
thịt; - Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010

40. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

41. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

42. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

43. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

44. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

45. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

46. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

47. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

48. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

49. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

50. Chăn nuôi gia cầm 0146

51. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

52. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

53. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
( Không bao gồm kinh doanh bất động sản )

5210

54. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: - Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
- Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản 
xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1920

55. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực 
phẩm có chứa thành phần hoóc môn

1079

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC 
TRUNG

Việt 
Nam

BT32, Lô C1, 
KĐTNTL, Đường 
Nguyễn Hoàng Tôn, 
Phường Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.500.000.000 50,000 034090002022

2NGUYỄN 
ĐỨC ANH

Việt 
Nam

Phòng 801, Căn 
N03T1, Khu Ngoại 
giao đoàn, Đường Võ 
Chí Công, Phường 
Xuân Tảo, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 038087000230

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034090002022
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: BT32, Lô C1, KĐTNTL, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Phú 
Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: BT32, Lô C1, KĐTNTL, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Phú 
Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC TRUNG Nam

07/05/1990 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự Xã 
Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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